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Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác
Kết quả

Đ/K
Điểm

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

DG01 Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

DG01 Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án II

PLTK PL Thiết kế xây dựng II

PLGS
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

DG01 Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

DG01 Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án II

5 QLDA
Nguyễn Công 

Thành
04/3/1964

KV1, P Lê Lợi, quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

210338237 04/3/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Quản lý dự án II

Công ty CP 

TVTKXD Bình 

Định

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

7 GS01
Nguyễn Đức 

Nghiêm
11/6/1983

KV3, P Đống Đa, 

quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211836607 05/4/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Ban QLDA 

ĐTXD Quy Nhơn

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS01
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát

Cát Tân, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
2118130659 Nguyễn Thanh Tú 08/10/1984 13/6/2015

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Tuy Phước

6
Nguyễn Ngọc 

Chung
4/24/1983

Xã Phước Sơn, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

211760119 8/15/2019

8
Nguyễn Xuân 

Thạch
15/10/1989

CA Bình 

Định

Cát Tân, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215129677 23/4/2011

CA Bình 

Định

1 Hoàng Quốc Khánh 5/16/1987
Ân Hảo Tây, Hoài 

Ân, Tỉnh bình Định
215076903 5/15/2018

CA Bình 

Định
Kỹ sư điện

Công ty điện lực 

Bình Định

2 Lê Quang Huy 12/17/1980

25 Hàm Nghi, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211750119 10/15/2015
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện

Công ty điện lực 

Bình Định

3 Đinh Long Vân 6/13/1979

106 Hàm Nghi, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211638942 4/23/2007
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện

Công ty điện lực 

Bình Định

4 Nguyễn Anh Tuấn 6/16/1984
Ân Tín, Hoài Ân, 

Tỉnh Bình Định
211894136 6/16/2020

CA Bình 

Định
Kỹ sư điện

Công ty điện lực 

Bình Định
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DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

10 GS10 Lê Văn Vũ 19/8/1987

 Nhơn Tân, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215049150 25/7/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty CP 

TVXD TL-TĐ 

BĐ

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

KS02 Khảo sát Địa hình III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

KS02 Khảo sát Địa hình III

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

KS02 Khảo sát Địa hình III

PLGS
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

KS02 Khảo sát Địa hình III

16 PLKS Nguyễn Văn Điểm 24/12/1986

53 Thi Sách, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215017482 31/12/2012
CA Bình 

Định
Kỹ sư trắc địa PL Khảo sát xây dựng II

Công ty TNHH 

H2

17 GS06 Phan Ngọc Định 09/01/1992

Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215231824 20/9/2007
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH 

Bình Đê

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

QLDA Quản lý dự án III

19 QLDA Huỳnh Quang Tuấn 17/4/1983

55 Chương Dương, 

QuyNhơn, Tỉnh 

Bình Định

211827914 11/4/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Quản lý dự án II

Công ty CP 

TVTKXD Bình 

Định

20 QLDA Đặng Thanh Vân 26/6/1974

12 Nguyễn Huy 

Tưởng, QuyNhơn, 

Tỉnh Bình Định

211558134 14/8/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Quản lý dự án III

Công ty CP 

TVTKXD Bình 

Định

21 GS01 Lê Thành Trung 15/10/1989
Mỹ Châu, Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định
215148157 16/5/2006

CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

XD TH Bình 

Nguyên

18 Nguyễn Kế Vinh 11/11/1980

09 Duy Tân, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211677674 27/11/2013

221093445 16/9/2015
CA Phú 

Yên
không cung cấp

Công ty TNHH 

TV Hội cầu 

đường

Công ty TNHH 

TV Hội cầu 

đường

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

15 Trần Công Du 8/8/1982

16 Võ Duy Dương, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

TT Ngô Mây, Phù 

Cát, Tỉnh Bình Định
215087973 17/3/2018

CA Bình 

Định
không cung cấp

Công ty TNHH 

TV Hội cầu 

đường

215245256 15/3/2007
CA Bình 

Định
không cung cấp

Công ty TNHH 

TV Hội cầu 

đường

14 Huỳnh Văn Hưng 27/02/1990

4/10/2017
CA Bình 

Định
không cung cấp

Công ty TNHH 

TV Hội cầu 

đường

13 Nguyễn Văn Tài 1/10/1992
An Hòa, An Lão, 

Tỉnh Bình Định

CA Bình 

Định
không cung cấp

Công ty TNHH 

TV Hội cầu 

đường

12 Nguyễn Kế Hiệp 20/4/1988

KV6, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215014598

11 Nguyễn Phi Hùng 12/6/1980

KV8, P Ngô Mây, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211716289 26/9/2015

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát

Cát Tân, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
2118130659 Nguyễn Thanh Tú 08/10/1984 13/6/2015
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22 PLGS Lê Thành Vân 14/5/1978
Ân Thạnh, Hoài 

Ân, Tỉnh Bình Định
211563388 17/3/2018

CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

Nguyên Khôi

23 GS01 Đinh Hạnh 10/3/1969

248/5A Nguyễn 

Thái Học, 

QuyNhơn, Tỉnh 

Bình Định

211558286 06/9/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Ban QL dịch vụ 

công ích Quy 

Nhơn

24 GS01 Phạm Tuấn Vũ 16/10/1991

KV5, Trần Phú, 

QuyNhơn, Tỉnh 

Bình Định

215168950 24/8/2006
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty CP 

ĐTXD TM Tân 

Hoàng An

25 GS01
Nguyễn Trung 

Thiên 
02/9/1991

Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Thạnh, Tỉnh Bình 

Định

215249241 14/5/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TVTKXD Thiên 

Trường

26 GS10 Nguyễn Hữu Trang 30/3/1987

Nhơn Thọ, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215049377 13/5/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III không cung cấp

27 GS01 Đặng Nguyên Đại 04/06/1983

32/9/22 Tân 

Hương, Tân Quý, 

Q.Tân Phú, HCM

025196266 26/10/2009
CA TP 

HCM

Đại học xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

Quãng Đại

28 GS06
Dương Thị Bích 

Hường
19/6/1985

KV1, P Quang 

Trung, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211890100 04/4/2019
CA Bình 

Định

Thạc sỹ công trình 

thủy

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty CP 

TVXD TL-TĐ 

BĐ

29 PLKS Nguyễn Ngọc Đính 09/10/1982

135/8 Thành Thái, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211696019 07/3/2013
CA Bình 

Định
Cử nhân địa chất PL Khảo sát xây dựng II

Công ty TNHH 

TVXD Trường 

Thành
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